
Biêu 01.
DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẬT PHÂN BÓ TRONG NĂM 2022 

TH] XÃ NINH HÒA, TÍNH KHÁNH HÒA
(Kèm theo Quyết đinh sổ OĐ~ỉ 'HNl)  ngày tháng nâm 2022 cua ú y  ban nhàn dán tinh)
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— T Ố N G  D IÊ N  T ÍC H  T ư  N H IÊ N — 116.478.61ĩ  6 0 3 ,4 ì  9 5 7 , r 2 .4 1 6 3 Í 1.670,42 1.337,72 671,04 1.285,55 Ị 7 .0 8 8 ,4 . 24 .285 ,05 7 .436 ,49 3 .7 4 4 ,3 0 2 .865 ,16 1 .765 ,82 3 3 0 5 ,6 8 6 .0 4 2 3 2 1 .7 4 1 3 0 8 4 3 ,0 0 7 9 5 ,7 6 1 3 5 2 3 9 3 .9 4 3 ,9 9 5 .901 ,96 7 3 2 1 3 1 1 3 3 9 3 5 3.087 ,71 3 .1 3 4 3 2 6 .0 9 8 3 9 4 .4 4 2 3 4

Đ ấ t n ô n g  n g h iệ p NNP 9 3 .2 1 1 3 ‘> 312,34» 5 0 3 ,7f 1.907,54 1.027,5* 912,85 480,75 9 5 1 , oc 15.759 ,50 19-849,16 6 .467 ,10 2 .979 ,19 2 .291 ,31 1 .197 ,57 2 .0 0 8 ,7 7 4 .6 6 2 ,9 0 1 .287 ,06 6 4 8 3 2 5 3 5 ,9 5 9 0 9 ,0 9 2 .4 3 6 3 2 5 3 3 4 ,1 0 6 3 7 0 ,6 1 1 3 8 5 3 5 2 .6 1 6 ,0 4 2 .2 8 2 3 0 4 .1 9 3 ,7 4 4 .000 ,96

1.1 Đ ấ i trồng  lũa LUA il .2 0 S .0 t 113,5-ị 191,7; 3.86 474.98 309.24 2 3 8 .2 ' 362.28 266.04 829.2 1 .855 ,07 941 .97 69 7 .2 7 131.82 750 .05 61 5 .5 3 304 .57 3 1 1 .8 7 41 8 .4 6 152.39 217 .76 61 .8 9 758,78 55 7 .5 4 412 .09 228 .85 0.01

?: đc Đ á t c h m v n  trồ n g  lũa  n ư ớ c L U C 7.591. 76 J 13.54 4 6 9 .2 8 3 0 6 .3 9 23 9 .1 6 3 5 6 .7 7 2 2 9 .8 8 6 7 7 .2 9 / .  749.74 31 0 .7 5 2 5 1 .5 6 1 .16 433 .81 5 7 0 .7 3 178.16 2 6 3 .8 9 2 1 6 .7 6 1.41 /6 9 ,8 9 18.08 47 0 .7 0 271 .11 154.00 137 .69 0.01

1.2 Đ ất trồng  c â y  h ảng  nãm  khác HN K I3.414.0Ể 6 ,0f 33 ,67 92,04 76.11 14.57 3,29 6.25 92 8 .1 8 3 .278 .34 1 .617,60 195,93 168,40 115.40 1.582,01 2 .6 1 0 ,3 8 23 6 ,1 5 4 0 .7 9 57.75 155,96 189.52 11.41 1 .255 ,08 207 ,18 326,81 37,90 101,70 6 5 .60

1.3
Ĩ . 4

ĐấỊ trố n g  c áv  lâu  năm  
Đ ấ t rù n g  phỏ n g  hô

C LN
R PH

____7 810.81

2 5 .4 9 2 J

124.2*1 206,42 ___ 215,39 52,45
337 .72

210.27 88,25 ____4  Ị, 26
0 .27

367 .47
11.735784

__ 922 .73  
8.093*04

324,27
2 2 4 0 .3 7

___ 6 4 9 ,2 9 540 .73 332,81 2 7 4 ,3 8 6 5 4 .4 5
5 .95

175.96 1 3 7 3 7 158,59 25 1 ,5 0 103.75
26,02

2L U 49
2 .074 .37

899,51
52.18

295 .56 21 6 ,7 5 1 0 3 3 8 191,03
9 2 6 3 5

61.62

1.5 Đ ắ t rủng  sản  xuất R SX 32.094 .55 65,28 28.15 955 .79 543  36 209 .00 196.39 2 .2 6 4 .5 7 7 .193 .22 1 .403 .94 27 0 ,6 6 233 .89 5 1 .36 12.11 5 9 5 .9 0 2 3 1 ,4 0 165.59 75,73 1.935.73 2 .545 ,43 4 .0 6 2 ,7 8 87 .6 6 1.512.01 1 276 ,93 2 .439 .77 3 .737 .89
T. đ ó E>ól c ỏ  r ừ n g  s á n  x u đ t  /à  r ù n g  tự  n h iên H SN 15.185 .12 352 ,74 26 1 ,6 6 158.25 1.647.51 3 .906 .15 837 .05 4 1 ,1 4 688,71 1 .6 1 0 8 1 2.400 ,11 1 .288 ,17 543,97 1.448.86
1.6 Đ â t nuôi trổ n g  thuv  sản N TS 2 .1 1 5 .3 0 2 ,10 123,35 64 .6 2 4 .03 7 9 .97 46 8 ,5 3 34 .9 9 13.91 0 A 2 8 ,24 3 0 1 4 2 0 .73 1.56 23 .2 5 0 .0 9 7 .74 2 ,54 2 7 3 0 171,46 4 .6 5 36.17 2 .93 4 S 2 0 0 2 7 4 3 4 9 .0 6

1.7 Đ ấ t làm  m uồi L M U 64 6 ,1 7 11 2 .1 6 38 7 .9 8 14 .0 7 10 0 .4 6 3 1 ,5 0

1.8 D ắ t nông  ngh iệp  khác N K H 4 3 3 ,1 9 1,15 0 ,03 6 6 .17 81,88 51 .2 9 4 ,44 6 ,8 9 2 2 ,9 2 2 7 ,93 4 ,9 0 1,91 2 ,18 34,52 0 .20 126,78

2 Đ ấ t p h i n ô n g  n g h iệ p PN N 17 .7 4 5 ,6 6 28 8 ,2 9 3 9 3 ,6 3 38 8 ,2 8 5 7 3 ,4 5 2 4 8 ,2 8 18 4 ,2 0 3 2 1 ,1 6 1 .320 ,13 4 .2 9 9 ,3 7 83 7 ,1 1 6 6 1 ,6 0 51 3 ,4 5 4 4 4 ,2 5 9 4 9 ,7 8 1 3 5 4 ,8 0 3 5 6 3 2 169,99 2 5 1 ,7 2 3 0 4 ,7 3 84 6 ,1 3 6 0 3 3 8 6 2 1 ,6 7 3 1 4 3 8 3 4 3 ,5 6 6 6 8 3 9 3 2 9 3 8 25 8 ,0 3

2.1 Đ ắt q u o c  phóniỉ C O P 4 .5 1 5 .9 3 2 .36 16.13 1.55 14.87 100.00 3 .047 .84 31 7 .9 9 55 2 .8 0 2 3 5 .6 0 13.14 0 .58 27.90 115.51 3 5 .7 9 31.66 2.21

2 .2 Đ ất an  ninh C A N 11,21 3 ,42 0 ,1 6 0 ,68 0 ,2 4 0 .2 4 0 ,4 0 0 ,23 1,63 0 ,27 0 ,23 1,00 0,21 0 ,18 0.21 0 ,2 2 0 ,2 2 0,21 0,31 0 ,15 0,21 0,21 0 ,16 0.21 0.21

2 .3 Đ ắ t khu cô n g  nghiẻD SK K 21 9 .8 5 169.85 5 0 ,00
2 .4 Đ ấ t cu m  cô n g  nghiêp SK N 8 6 .93 5 0 .0 0 36.93

2.5 Đ ấ t thircmg m ạt. d ịch  \  ụ T M D 4 4 2 ,1 7 1,99 171,57 0 ,1 0 8 ,82 2 ,33 0 ,74 4 9 ,6 0 2 ,06 3 ,30 0 ,0 4 0 ,18 0 ,4 9 16.18 2 .02 182.75

2 .6 Đ ẳ t co  s ò  sán xuàt phi nôn g  n eh iê p S K C 4 5 2 .3 0 6 .5 0 14,20 6.81 102.11 2 .16 0 ,1 9 0 .62 68.11 2 4 .1 6 4 .1 6 0 .0 6 0 .04 3 7 .72 25 .1 2 3 .00 0 .65 0 .48 101,72 0 .28 6 .2 0 2 .37 0 .08 8 ,89 3 6 .67
2.7 Đ ắt sử  d u n g  ch o  hoat dông  k h o án g  sản SK S 21.55 2 1 ,55
2 .8 Đ ằ l sản  x u ấ t vát liêu xáv dun g SK X 79 4 .8 5 0 .7 9 9 .03 0 .45 20.03 2 7 .5 9 6 6 .75 2 1 .80 98.01 124.11 62.01 19.48 2 6 3 4 198.20 4 4 .0 8 71,63 4 .65

2 .9 Đ ấ t phái triển  h a  tầng  các cấp D H T 7 .1 0 5 ,6 6 148,08 8 2 ,26 187,03 80 ,2 8 119.76 8 7 ,6 9 103,41 1 .037 ,28 9 0 7 ,5 0 173,17 3 7 9 ,8 9 2 7 5 ,1 0 224 ,01 193,27 6 6 0 ,9 3 176 ,49 102,47 9 8 .3 9 144,50 693 ,28 336 ,72 152,74 177,80 173,61 211 .60 135,22 43.18

- Đ ứ t g ia o  th ô n g Ỉ X Ỉ T 3 .1 7 2 .5 4 9 2 .66 5 9 .8 6 14 9 .1 0 5 1 .3 7 72.01 5 1 .0 5 64.51 9 4 .28 4 1 2 .1 4 126 .08 182 .24 157 .29 1 6 2 .5 5 1 7 3 .7 6 3 3 4 .2 7 121 .26 70.50 4 8 .3 6 9 2 .14 8 5 .4 8 8 1 .2 0 12 9 .4 8 121.11 5 3 .5 2 80 .4 3 78.31 2 7 .58

- Đ á t th ủ v  lơi D T L 1 .8 7 3 ,1 8 5 .0 2 5 .2 8 19.92 7 .00 24 .0 7 7.69 13.75 6 9 2 .4 7 7 4 .06 24 .9 4 /0 0 .0 7 7 9 .46 7 .90 0 .43 2 6 7 .4 2 18.83 10 .6 0 3.91 21.54 6 .76 221 .05 8 .1 9 3 2 .69 107 .17 91.16 19.18 2 .62

- Đ â t c ơ  s ờ  vă n  h ò a D V H 2 3 .0 3 3 .0 0 0 M - 1 .20 2 .7 5 0 .05 1.41 0 .4 2 0 .03 1 .66 0 .6 6 1 .27 0 .9 5 1 .83 0 .7 6 0:15 0 .5 8 0 .8 5 0 .17 - U I 0 .2 5 1 .24 0 .4 0 0 .80 1 .22 0 .03

- Đ ắ t c ơ  s ớ  V t i D Y T 18. 74 3 .1 4 o . ỉ l / .  10 0 .1 4 0 .1 5 0 .1 5 0 .11 0 .1 5 6 .3 5 0 .0 9 0 .1 6 0 .3 0 0 .11 3 .0 8 0 .1 6 0 .3 0 0 .0 7 0 .2 2 0 .1 6 0 .0 6 0 .2 0 1 .47 0 .3 7 0 .13 0 .3 5 0.11

~)ât c ơ  s ờ  a ià a  d ụ c  võ đ à o  ta o D G O ỉ  3 8 .3 8 2 4 .7 8 2 .8 2 3 .31 3 .5 7 4 .33 2 .5 6 1.51 5 .7 7 2 .1 3 5 .0 9 4 .0 3 10.66 9 .84 6 ,1 9 6 .5 6 2 .9 6 5 .5 0 7.16 1.41 1 .40 2 .75 6 .73 4 .0 8 2 .4 0 6 .30 3 .5 8 0 .96

Đ o/ c ơ  s ờ  th ể  d u e  th ế  th a o D T T 4 6 .5 3 2 .21 0 .5 5 1 .05 0 .7 0 2 .81 2 .0 8 2 .1 5 0 .71 5 .1 3 1 .12 4 .35 3 .1 4 1 .5 7 1 .9 8 1 .72 2 .2 8 1 .58 1 .76 1 .52 2 .9 7 0 .1 0 0 .85 3 .4 8 0 .7 2

- t á t  c â n g  trin /ỉ n ă n g  lư ợ n g D N l. 1 .2 5 8 .7 3 0 .3 7 0 .31 1 .05 1 .7 / 2 2 1 .0 0 40 6 .8 8 7 .30 0 .3 6 0 .3 4 0 .5 9 0 .33 0 .8 5 0 .1 7 590 .01 10.64 0 .15 0 .1 3 3.41 13. ỉ  3

iDắt cỏ n g  tr in h  b ư u  c h inh , v iễ n  th ò n g
D B V 2 .00 0 .2 3 0 .11 0 .0 2 0 .0 5 0 .11 0 .0 2 0 .0 2 0 .05 0 .0 3 0 .0 4 0 .1 7 ■ 0 .0 5 0 .3 4 0 .0 3 0 ,0 6 0 .05 0 .0 7 0 .0 3 0 .0 3 0 .04 0 .01 0 .25 0 .0 9 0 .10

iDầt k h o  d ự  tr ừ  q u ố c  g ia O K G
6 .4 8 6 .4 8

iyắ t c ỏ  d i  tích  h c h  s ứ  - vởn h ó a D D T 0 .9 2 0 .21 0 .2 3 0 .3 6 0 .12

i ~)ât h à i thài, x ứ  li ' ch ấ t thà i DRA 5 9 .2 6 1 2 .6 6 3 .0 2 2 3 .2 4 16 .7 9 0 .9 5 0 .1 2 1.29 0 .2 6 0 .93

-  i \ u  c ơ  s ơ  tôn  g iá o IO N 3 8 .2 6 3 .1 0 1 .62 0 .8 7 0 .3 8 1. 77 1 .40 0 .81 0 .5 8 4 .2 8 1.31 0 .61 2 .3 0 1 .04 2 .3 8 1.45 2 .05 0 .2 7 0 .08 1 .40 1.62 0 .5 4 0 .99 0 .5 5 6 .86

■ l tá i  là m  n g h ía  trang , ng h ĩa  đ ịa... VTD 452 .13 12.61 10.76 10.33 12.55 11.92 2 0 .69 17.40 8 .86 5 .52 9 .18 70.40 19.62 14.81 3 .4 6 3 0 .2 6 23.51 11.91 32.31 26 .1 9 7.97 16.01 6.21 / / . 5 6 8 .1 6 2 6 .83 14.04 4.05

-  1tá i c h ợ  lX 'H 15.48 0 .7 5 0 .91 0 .6 9 0 .2 3 3 .7 0 0 .2 7 0 .4 3 0 .5 2 0 .3 5 0 .3 8 0 .4 3 0 .9 2 0 .4 9 0 .85 0 .4 8 0 .1 9 0 .6 7 0 .12 0.71 0 .1 3 0 .61 0 .81 0 .45 0 .3 6 0 .03

2 .1 0  £ >ất sinh h o a i c ô n g  dồng DSH 6.951 1.25 0 .47 0 ,05 0 .12 0 .53 0 .52 0 .90 0 .74 0.91 0 ,76 0 .08 0 .16 0 .46



2 ! Đ ầt khu vui chơi, giai tri còng cộng DK V 7 .9 9 1.63 1.65 4.71

2 12 D ất ữ  tại nóng  thôn O N T i 67 7 .3 4 96.87 4 5 ,2 9 207.91 154.96 137.91 80.65 85 ,8 9 33.62 59.51 35.80 9 5 .6 4 9 7 ,1 0 4 3 ,7 6 141,29 4 8 ,17 107,20 3 9 .76 7 2 .39 6 6 .57 27.05

2 3 Đ ất á  tại dò  thị O Đ T 5 5 2 ,1 9 98.74 6 7 ,72 51.35 141.63 92,76 41 .3 4 58,65

2 .14 D ắt xảy dựng tru  s ò  c o  Quan T SC 3 5 .88 4 ,37 0 .38 3 .18 0 .42 0 .24 1.69 1.81 0 .75 1.26 0.51 0 .35 0 .75 1.29 3.34 0 .23 0.91 1.54 3 .46 2 .73 1.15 0 .42 0 .65 0 .72 0.51 2 .7  i 0 .29 0 .22
2.15 Đ ẳt X D  tru s ở  c ú a  lô  chứ c s ư  nehiẻD D TS 2.61 1.30 0 .02 1.22 0 .07
2 .16 Đ ảt co  s ở  tin  ngưỡng TIN 3 2 .62 1 J 3 0 .92 0 .95 0 .6 0 1.21 1.67 1.01 0 .98 0.95 2 .75 0.05 2 .72 0 .82 0 .70 2 .56 5 .64 0 .1 9 0 .93 2 .17 1.33 2 .18 0 .94 0 .22
2 .17 Đ ắt sông. ngò i. kênh. rach . suối S O N 1 .612 ,06 16.06 39.82 8 9 .62 3 .92 13.44 29.33 154 4 8 6 3 .68 140,94 107.99 27.62 10.09 37.51 113.43 9 6 ,60 2 9 .2 0 12.17 4 9 .0 0 34 .5 2 5 .23 52 .5 0 100.00 2 4  41 48 .1 9 2 6 6  71 4 3 .7 9 1.81

2 .18 Đ ẩ l c ó  m ặt n ư ó c  chuyên  d ùn g M N C 165,56 0 ,54 4 9 ,1 9 5 2 ,79 0 ,74 0 .62 0 .7 6 37,51 1,06 1.85 2 .40 0,01 12,88 1,98 0 .47 0 ,0 6 0 .35 0 ,05 1.92 0 .38

2 .19 Đ ầ t phi nông  nahiẻD khảc PN K 2.01 0 .13 0.11 0 .04 1,72 0.01
3 Đ ấ t c h ư a  s ử  d u n e C S D 5 3 2 1 .7 0 __ 5 9 .7 9 120.53 69.41 176.59 6 .0 5 13.39 8 .8 0 136.56 1 3 2 0 8 103.51 6 0 .4 0 124.00 3 4 7 ,1 3 124.62 9 8 0 2 2 4 ,79 8 0 9 138 .57 6 6 1 3 4 6 4 3 8 8 2 9 3 3 1 3 9 3 2 128.11 184 .13 1 .5 7 5 3 7 183.25



í

Biểu 02.
KÊ HOẠCH THU HỎI CÁC LOẠI ĐÁT TRONG NĂM 2022 

THỊ XÃ NINH HÒA, TÌNH KHÁNH HÒA
(Kèm theo Olivet dinh sọjrr~ýQĐ-UBND ngàyộBị tháng CỊ năm 2022 của ù y  ban nhân dán tinh)

Diên tích phân theo đon vỉ hành chính
STT Chi tiêu sử dụng đẩt Tổng diện Phường Phường Phường Phường Phường Phường Xã Xã Xã Xã Xã Xâ Xã Xã Xà Xâ Xà Xẫ Xà Xă Xả Xã Xã Xả Xã Xầ

tích Ninh Ninh Ninh Ninh Ninh Ninh Ninh Ninh Ninh Ninh Ninh Ninh Ninh Nịnh Ninh Ninh Ninh Ninh Ninh Ninh Ninh Ninh Ninh Ninh Ninh Ninh
KiêD Hải Diêm Thủv Đa Giane Son Tâv Thương An Tho Trane Sim Xuân Tnân Đông Phung Đinh Phước Phủ Tần Ouana Hưng Lõc ích Ván

(1) (2) (3) (4H5)+...
+Í31) (5) (6) Ư) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (19) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

Tône diên tích (1+2) 1.271,12 14,50 532 3337 17,54 16,42 0,71 0,66 76,25 152,19 68,42 148,13 87,56 186,53 48,63 124,25 47,21 15,26 1,29 20,05 27,18 25,76 56,11 6,13 55,40 21,10 15,03 0,12
Ị____ Đất nông nghiệp NNP 1.138,28 12,79 _  0,22 2031 13,34 8,94 0,57 0,53 67,85 144J1 66,37 139,07 81,45 176,09 37,95 105,24 43,73 12,49 1,16 18,24 16,45 22,35 53,58 5,89 53,99 20,50 14,95 0,12
ĩTi Đất trổng ỉúa LUA 214,15 12.45 0,01 3,52 0,57 0,12 12,50 0,83 25,01 14,33 10,75 31,97 4,28 38,58 23,19 11,14 0,54 3,59 0,32 7,43 0,91 10,08 0,19 1,84
r.đó Đẩt chuyên trổng lúa mrớc LUC ỉ  65,35 12,45 3,52 0,57 0,12 12,11 0.83 24,90 13,10 5,84 16,26 4,18 26,14 23,19 6,98 0,54 0,65 7,43 0,40 5.03 0,16 0.95
1.2 Đất trổng cáv hàng nám khác HNK 306,38 0,04 0,07 5,38 2,Ỉ9 0,77 41,44 57,64 33,92 14,79 0,81 5,28 29.32 49,17 12,27 1,22 0,62 5,95 0,22 15,96 0,93 27,63 0,28 0,48
1.3 Đát trông cảv lâu năm CLN 172,13 0,30 0,15 4,83 0.69 1,36 8,83 11,04 8,54 34,48 40,19 0 5 12,32 4,70 0,13 8,70 18,98 3,81 8.54 0,07 0,12
1.4 Đất rừng phòng hồ RPH 25,88 21.73 0,19 3.01 0,95
1.5 Đất rìmg sản xuất RSX 387,33 0,26 8,83 3,16 0,35 2,69 52,87 7.44 101,21 19,94 98,13 5,11 3,57 15.72 10,14 18,64 7,74 19,85 11,68
T. đổ Đát có rừng sàn xttẩt là rừng TN RSN 42,24 33,45 2.40 6,24 0,15
1.6 Đầt nuôi ưồng thuv sân NTS 13.19 0,98 1,57 0,13 0,06 2,39 0.20 5,16 0,52 0,06 1,77 0,24 0,11
1.7 £>ẩt làm muối LMU 19,22 8,85 0,06 10,31
2 Đật phi nông nghiệp ___________ PNN 132,84 1,71 5,10 13,06 430 7,48 0,14 0,13 8,40 8,08 2,05 9.06 6,11 10,44 10.68 19,01 3,48 __2,77 0,13 1,81 10,73 3,41 2,53 0,24 ..M X 0,60 0,08
2.1 Đất an ninh CAN 0,03 0,03
2.2 Đẳt thương mai. dich vu TMD 0,12 0,01 0,07 0,04
2.3 Đất cơ sờ sản xuất phị nông nghiên SKC 13,40 0,10 0,04 2,18 0,33 0,02 0,05 10,68
2.4 Đẩt phát triên ha tàng DHT 27,07 0,15 0,72 U I 1,38 1.53 0.08 0.02 0,85 1,30 2,25 4.64 2,43 1,00 4,77 1,07 0.63 0,09 0,89 0,05 0,05 0,37 0,23 0,93 0745 0.08

- Đẩt giao thông DGT 8,98 0,54 1,38 0,11 0,15 1,57 0,28 0,02 0,93 2,93 0,02 0,05 0,05 0,02 0,93
- Đất thùy lơi DTL 11,07 0,07 0,17 0,04 0,02 0,61 1.09 0,65 2,44 1,83 0,07 1,77 1,05 0,29 0,07 0,60 0.22 0,08
- Đáỉ cơ sớ vãn hóa DVH 2,45 0,06 0.15 1,92 0,11 0,21
- Đát cơ sư y tổ DYT 0.05 0,05
- Đất cơ sở giáo due và đào tao DGD 1.09 0,03 0,24 0,25 0,07 0,09 0,03 0.07 0,02 0.15 0,14
- Đỡ/ cơ sơ thỏ dục thè thao DTT 0,54 0.0 ỉ 0,22 0.31
- Đất làm nghía trang, nghía đĩa... NTD 2,87 0,04 0.35 1,31 0,08 0,21 0,03 0,55 0,23 0,07
- Đốt chơ DCH 0,02 0,02

2.5 Đât sinh boat công đông DSH 0,06 0,03 0.03
2.6 Đất khu vui chơi, giải trí công công DKV 0.02 0,02
2.7 Đất ờ tai nòng thôn ONT 52,66 7,13 6,14 0,46 6,19 1,20 6,05 7,98 11,74 1,65 1.90 0,89 0,02 1,15 0.01 0,15
2.8 Đất ờ tai đô thi ODT 15.81 1,51 2,03 6,14 0.48 5,48 0,06 0.11
2.9 E)ất xây dựng tru sở cơ quan TSC 0,67 0,08 0,12 0,02 0,27 0,18
2.10 E)ất cơ sờ tín ngưởng TIN 0,09 0,01 0,06 0,02
2.1! Đất sông. ngòi, kênh, rạch, suối SON 20,61 2,12 5,59 0,12 0.04 0,42 1,94 0,29 0,60 1,96 1.70 0.85 0,58 0,24 0,04 0.03 2,60 1,01 0.48
2.12 Dât có mỗt nước chuyên dùng MNC 2.30 1,56 0,74



Biếu 03.
KẾ HOẠCH CHUYẾN M ực ĐÍCH su  ĐỤNG ĐÁT TRONG NĂM 2022 

THỊ XÃ NINH HÒA, TÍNH KHÁNH HÒA
(Kèm theo Quyết định ĨỊO^ OĐ-UBND ngày (fohang(\ nãm 2022 cùa ú y  ban nhân dán tinh)

-------- -

C h ì  t iê u  SŨ' d u n g  d ấ t M ầ
T ổ n g  d iệ n  

t íc h

D i In t íc h  p h â n  th e o  đ ơ n  v i h à n h  c h ín h

S T T P h ư ờ n g
N in h

H iêo

P h ư ờ n g

N in h
H ải

P h ư ờ n g

N in h
D iêm

P h ư ờ n g

N in h
T h ù v

P h ư ờ n g
N in h

Đ a

P h ư ờ n g

N inh
P h ư ờ n g

N in h
H à

X ã

N inh

X I

N in h
X ã

N in h
X ã

N in h  A n

X à
N in h

T h o

X à  N in h  
T ra n g

X ã

N inh

X à

N inh
X à

N in h
X ã

N inh

X â

N in h
X ã  N in h  

B ỉn h

X ã
N inh

X ã
N in h

P h ú

X ã

N in h

X ã
N in h

O u a n e

X ả

N inh

H ư n a

X à
N in h

L ô c

X ã
N m h

ic h

X I

N inh
V â n

(1 ) (2 ) (3 )
( 4 H 5 H 3

1)
(5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (10 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 ) (1 4 ) (1 5 ) (1 6 ) (1 7 ) (1 8 ) (1 9 ) (2 0 ) (2 1 ) (2 2 ) (2 3 ) (2 4 ) (2 5 ) (2 6 ) (2 7 ) (2 8 ) (2 9 ) (3 0 ) (3 1 )

1
Đ â t  n ô n g  n g h iệ p  c h u y ê n  s a n g  p h ì 

n ô n g  n sh ỉêD
N N P /P N N 2 3 1 8 ,6 4 3 1 ,1 8 13 4 ,8 4 2 7 ,31 3 1 ,1 5 28 ,0 1 10 ,8 5 10,53 2 9 3 ,9 7 154,21 8 1 3 7 1 6 6 ,2 6 1 0 0 3 6 1 8 2 ,7 8 4 7 ,9 5 232 ,51 11 5 ,7 4 3 3 ,5 0 11 ,1 6 5 2 ,6 8 16,97 3 7 ,7 2 2 6 5 ,1 4 2 0 3 9 1 0 3 3 0 4 5 3 1 2 8 ,1 8 5 4 ,7 7

Ỉ.I Đ ấ t t rổ n g  lúa L U A /P N N 3 3 1 ,7 0 2 5 .5 8 0.21 1 .94 15.93 7 .85 8 .9 2 12,62 1.25 2 9 .0 0 24,31 18.25 3 3 .9 6 4 .3 5 4 3 .0 2 2 7 ,2 4 12.77 5 .1 6 12.32 0 .3 2 12.47 0 .0 6 1 3 .12 13.09 4 .9 4 3 .02
T. đ ỏ Đ ấ t  c h u y ê n  tr ồ n g  lú a  n ư ớ c L U C /P N N 2 5 6 ,1 4 2 5 .5 8 15,93 7 .85 7 .9 2 12.23 1,25 2 6 ,1 3 21.81 9 .4 2 1 6 .95 4 .1 8 2 7 .1 4 2 5 .1 9 8 .26 2 .9 4 6 ,2 6 12,08 1 2 .37 7 .66 3 .8 8 1,11
1.2 Đ ấ t t rố n g  cà y  h à n g  n ả m  k h á c H N K /P N N 4 7 7 .3 8 0 .0 4 4 3 ,9 8 7 .8 8 7 .45 0 .9 2 1 .50 7 5 .6 6 6 1 ,9 4 3 9 .2 0 1 9 ,5 8 6 ,1 2 8 .0 2 3 6 .0 3 6 5 .2 0 1 6 ,04 2 ,45 2 ,7 0 10.83 0 .4 2 0 .03 2 5 .2 6 0 .9 6 3 5 .8 6 2 ,0 4 2 .2 7 5 .0 0
1.3 Đ a t t r ồ n g  cây  lâu  năm C L N /P N N 3 3 0 .7 4 1,95 4 0 .4 5 8 .9 3 6 .7 9 5 ,75 1 .50 1 .20 11,31 1 6 .29 5 .73 13.75 3 9 .4 8 4 2 ,1 5 7 .5 7 1 7 ,30 6.01 5 .53 3 .3 0 16.41 0 ,0 2 2 .0 9 2 6 .4 4 6 .5 7 15.48 2 .34 1 ,46 2 4 ,9 4
1.4 Đ ấ t rừ n g  p h ò n g  h ò R P H /P N N 2 6 .9 6 2 1 .7 3 0 .1 9 3,01 2 ,03
1.5 Đ ấ t rừ n g  sản  x u ấ t R S X /P N N 1 .1 0 0 .9 2 3.61 4 5 ,3 8 0 ,2 6 13.34 4 .1 6 . 0 .3 5 19 1 .4 7 5 2 .9 6 7 .4 4 1 0 8 ,4 2 19 .9 4 9 8 .1 3 . 10 6 .9 0 6 5 ,6 2 12,75 13.12 16.02 17.31 2 1 3 ,3 8 3 8 .77 3 3 .1 6 13.60 24.83

T .đ ó
Đ á t  c ó  r ừ n g  s à n  x u ầ t  là  r ù n g  tự
n h iê n R S N /P N N 4 2 ,2 4 3 3 ,4 5 2 ,4 0 6 ,2 4 0 ,1 5

1.6 Đ ả t n u ô i t rô n g  th u ỷ  sản N T S /P N N 2 9 ,8 3 4 .1 7 0 .9 8 1 .57 1 .25 0 ,0 6 2,91 0 .0 4 0 .2 0 6 .1 6 0 ,5 2 0 .0 9 2.81 0 .2 4 3 .0 3 5 .8 0
1.7 Đ â t làm  m u ồ i L M U /P N N 2 0 .2 8 0 ,8 6 9 .0 5 0 .0 6 10,31
1.8 Đ ả t n ô n g  n g h iê o  k h á c N K H /P N N 0 ,8 3 0 .83

2
C h u y ể n  đ ô i  c ơ  c ẩ u  s ử  d ụ n g  đ ấ t  

t r o n g  n ô i  b ô  đ ấ t  n ô n g  n g h iê n
6 2 4 ,6 3 0 ,1 4 0 ,2 0 8 1 ,6 0 6 2 3 7 9 8 3 2 1 ,5 0 8 ,8 0 1 7 ,4 5 2 6 ,9 8 3 8 3 7 8 ,6 0 1 5 3 1 3 ,91 1 4 7 3 7 9 5 3 5 9 ,7 9 7 ,77

2.1
Đ ấ t t r o n g  lú a  c h u y ể n  s a n g  đ ấ t  tro n g  

c â v  lâ u  năm
L U A /C L N 2 3 ,2 9 0 ,1 4 0 ,2 0 0 ,5 3 1 ,50 4 ,5 5 4 ,9 5 3 ,4 4 3 ,6 7 2 ,4 0 0 ,6 5 0 ,2 6 1,00

2 .2
E)ât rừ n g  s ản  x u ắ t c h u y ể n  s a n g  đ ấ t 
n ô n g  n g h iê n  k h ô n u  o h à i là  rừ n g

R S X /N K R 6 0 1 ,3 4 - - - - - - - 8 1 ,6 0 6 2 ,3 7 9 7 .7 9 - 4 ,2 5 12 ,5 0 - 2 3 ,5 4 3 4 .9 0 6 ,2 0 - 1 4 ,86 - 3 ,65 14 7 ,8 7 9 5 ,2 5 8 .7 9 7 ,7 7

3
Đ ẩ t  p h i  n ô n g  n g h iệ p  k h ô n g  p h ả i  là  
đ ấ t  ử  c h u v ể n  s a n o  đ ắ t  ớ

P K O /O C T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Biếu 04.
KÉ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA s ư  DỤNG VÀO s ử  DỤNG TRONG NĂM 2022 

THỊ XÃ NINH HÒA, TÌNH KHÁNH HÒA
(Kèm theo Ouyết định sổ ■'(

Yv

'QĐ-UBND ngàyq tháng Oỳ năm 2022 của Uy ban nhân dân tinh)

Đcm vị tinh: ha
Diên tích phân theo đơn vi hành chính

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện Phường Phường Phường Phường

Phường
Phường

Phường Xã Xã Xã X ỉ Xã Xã Xã Xã Xâ Xã Xã Xâ Xã Xã Xâ Xằ Xà
tích Ninh Ninh Ninh Ninh Nính Ninh Ninh Ninh Ninh Ninh Ninh Ninh Ninh Ninh Ninh Ninh

Hiệp Hài Diêm Thùv
Ninh Đa

Giang
Ninh Hà

Sơn Thương An Tho Trung Sún Xuân Thân Đông Bình Phước Tân Ouang Hưng Lôc ích Vân

(1) (2) (3)
(4)=(5)+...+

(21) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

TỐNG DIÊN TÍCH (1+2) 293,21 2,15 5,73 0,19 71,64 0,72 1,00 1,06 0,05 039 15,59 5,52 5,84 7,40 12,85 2,69 0,S6 3,82 7,04 11,92 3,15 21,76 11,66 2,00 98,48
I Đất nône nehiệp NNP 81,37 3,17 K91 7639

1.1 Đất nông nghiệp khác NKH 81,37 3,17 1,91 76,29

2 i)â t phi nône nghiêp PNN 211,84 2,15 5,73 0,19 71,64 0,72 1,00 1,06 0,05 039 15,59 5,52 5,84 7,40 12,85 2,69 0,56 0,65 5,13 11,92 3,15 21,76 11.66 2,00 22,19
2,1 Đẩt an ninh CAN 0.16 0,05 0.11
2.2 Đất khu còng nghiên SKK 70,00 70,00
2.3 Đất cựm công nghiệp SKN 0.81 0,81

2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 25,88 5,73 0,01 2,00 18,14

2.5 Đẩĩ sản xuẩt vật liệu xây dựng ~SKX 32,42 0,02 15,42 5,01 7,25 4,72
2.6 Đất phát triển ha tầng các cắp DHT 79,49 2,15 0,19 0,53 0,72 1,00 1,06 0,37 0,17 0,51 5,73 7,40 4,79 2,69 0,56 0,65 3,15 7,20 3,15 21,76 11,66 4,05

- Đẩt giao thông ~DGT 32,74 0,17 0,25 0,70 0,22 0,37 0,15 0,51 5,73 6,96 0,35 2,69 0,19 0,05 7,20 3,15 4,05
. Đất thủy lợi DTL 36,49 0,02 0,28 0,02 0,60 235 21,76 11,56
- Đầt cơ sờ văn hóa DVH 0,78 0,78
- Đât cơ sở giảo dục và đào tợo DGD 2,96 2,15 0,44 0,37
- Đất công trình nàng lương DNL 2,08 1,06 0,02 0,90 0,10
- Đất bâi thài, xừ  Ịý chắt thài DRA 4,44 4,44

2.7 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,10 1,10
2.8 Đất ờ tai nông thôn ONT 1,98 1,98


